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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH LÂM ĐỒNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 77/2009/QĐ-UBND                                Đà Lạt, ngày 16 tháng 9 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

V/v vận động đóng góp, quản lý và sử dụng 

Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định Số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết  việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; Thông tư 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc Phòng hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11; 

Căn cứ Nghị quyết số 110/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về việc lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1499/STC-NS ngày 05/8/2009, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng vận động đóng góp Quỹ quốc phòng.
 Đối tượng vận động đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh là các hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Phương thức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh.
UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt phối hợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã vận động các hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh tự nguyện đóng góp theo khả năng và hình thức thích hợp để lập Quỹ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Điều 3. Tổ chức thu nộp.
1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế có trách nhiệm tổ chức vận động và thu tiền đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh của các lao động trong phạm vi đơn vị mình quản lý và của bản thân đơn vị để nộp cho UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở; UBND cấp xã có trách nhiệm vận động và thu tiền đóng góp của các đối tượng còn lại; 

2. Quỹ quốc phòng, an ninh sử dụng biên lai thu tiền do Sở Tài chính phát hành và quản lý theo quy định của Bộ Tài chính;

3. UBND cấp xã được trích 7% trên số thực thu để chi cho công tác tổ chức thu Quỹ quốc phòng, an ninh tại địa phương; 

4. Số tiền do UBND cấp xã trực tiếp thu và số tiền do các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn nộp cho UBND cấp xã, sau khi trừ đi số được trích nêu trên còn lại được nộp vào tài khoản tiền gửi của cấp xã mở tại Kho bạc Nhà nước để quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Điều 4. Quản lý sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh.
1. Quỹ quốc phòng, an ninh là một nguồn thu của các xã, phường, thị trấn để đáp ứng thêm cho nhu cầu chi về lĩnh vực quốc phòng, an ninh ngoài nguồn chi từ ngân sách cấp xã. UBND cấp xã trực tiếp quản lý Quỹ quốc phòng, an ninh; hàng năm lập dự toán thu, chi; thực hiện thu, chi, quyết toán và báo cáo riêng theo quy định; tiền của quỹ chưa sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau chi tiếp;

2. Quỹ quốc phòng, an ninh được sử dụng để chi hỗ trợ thêm cho công tác quốc phòng, an ninh tại địa phương theo các nội dung được quy định trong Thông tư liên bộ số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 20/4/2006 của liên bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/11/2004 quy định chi tiết việc thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Thông tư số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Nghị định số 184/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/11/2004 quy định chi tiết việc thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

a) Chi hỗ trợ cho công tác huấn luyện dân quân tự vệ, các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở;

b) Khen thưởng cho đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào quốc phòng toàn dân;

c) Chi tuyên truyền vận động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, hỗ trợ cho công tác tuyển quân;

d) Chi hỗ trợ thuốc men, thăm hỏi cán bộ và nhân dân hy sinh hay bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh;

đ) Mua sắm phương tiện cần thiết, chi bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ mục tiêu được xã xác định;

e) Các khoản chi khác được quy định theo Thông tư liên bộ số 46/2005/TTLT-BQP-BKH&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 20/4/2006 của liên bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội và Thông tư số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc Phòng. 

3. UBND cấp xã căn cứ vào các nội dung chi Quỹ quốc phòng, an ninh để chủ động quản lý sử dụng quỹ cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương và đạt hiệu quả.

Điều 5. Quyết toán thu, chi Quỹ quốc phòng, an ninh.
Để đảm bảo việc sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh đúng mục đích, hàng tháng, quý và năm UBND cấp xã phải tổng hợp tình hình thu chi quỹ trên địa bàn để theo dõi; cuối năm phải lập quyết toán năm gửi Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn và gởi cho Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện tổng hợp.
Điều 6. Triển khai thực hiện Quy định.
- Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị và các địa phương về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ quốc phòng, an ninh theo quy định; chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác vận động các hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh theo khả năng; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong việc đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh. 

Điều 7. Điều khoản thi hành.
1. Quyết định này thay thế quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 4/3/2009 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các ngành, các tổ chức, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-    
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